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Tó m tắ t
Truyệ n Kiề u củ a Nguyễ n Du là  mộ t trong nhữ ng tá c phẩ m có  vị  trí  đặ c biệ t quan trọ ng trong đờ i số ng 

tinh thầ n củ a mỗ i thế  hệ  ngườ i Việ t. Tá c phẩ m là  nơi lưu giữ  và  kế t tinh nhữ ng giá  trị  văn hó a cao đẹ p củ a 
dân tộ c. Mộ t trong số  đó  phả i kể  đế n là  văn hó a tâm linh củ a ngườ i Việ t. Trong bà i viế t nà y, chú ng tôi sẽ  tiế n 
hà nh tiế p cậ n tá c phẩ m Truyệ n Kiề u thông qua việ c lý  giả i nhữ ng biể u hiệ n và  nhậ n xé t, đá nh giá  ý  nghĩ a 
củ a bố n dạ ng thứ c tâm linh tiêu biể u: Trờ i - Phậ t - Thầ n thá nh và  Lễ  hộ i đờ i ngườ i. Nguyên lý  chung khi 
Nguyễ n Du xây dự ng nên cá c dạ ng thứ c nà y trong tá c phẩ m nằ m ở  chỗ  tá c giả  mộ t mặ t vừ a khẳ ng đị nh tâm 
linh nhưng mặ t khá c lạ i vừ a phủ  đị nh nó , đưa con ngườ i trở  lạ i vai trò  trung tâm trong niề m tin và o thự c tạ i 
củ a chí nh mì nh. Trướ c hế t và  trên hế t, nhữ ng dạ ng thứ c tâm linh nà y đề u đượ c Nguyễ n Du xây dự ng dự a 
trên nế p nghĩ , cá ch ứ ng xử  củ a ngườ i Việ t từ  bao đờ i. 

Từ  khó a: Lễ  hộ i, Phậ t, tâm linh, trờ i, thầ n thá nh, Truyệ n Kiề u.
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Abstract
Tale of Kieu by Nguyen Du is one of the works that play a particularly important role in the spiritual 

life of each generation of Vietnamese people. The work contains and preserves the nation’s honorable 
cultural values. One indispensable thing must be mentioned is the spiritual culture of the Vietnamese. In 
this article, we will approach the work of The Tale of Kieu through interpreting expressions and giving 
comments, evaluating the meaning of four typical spiritual forms: Heaven - Buddha - God - Festival of life. 
The general principle when Nguyen Du built these forms in the work lies in the fact that the author on the 
one hand affi  rms spirituality but on the other hand negates it, bringing people back to the dominant role in 
belief in spirituality own reality. First and foremost, these forms of spirituality are all built by Nguyen Du 
based on the unique Vietnamese styles of thinking and behaving for many generations.
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 1. Đặ t vấ n đề 
Việ c tiế p cậ n tá c phẩ m Truyệ n Kiề u củ a Nguyễ n 

Du từ  trướ c đế n nay luôn đượ c cá c nhà  nghiên cứ u 
xem xé t dướ i nhiề u gó c độ  khá c nhau. Tuy nhiên có  
thể  thấ y, dấ u ấ n văn hó a Việ t tuy có  đôi lú c đượ c thể  
hiệ n đậ m nhạ t khá c nhau trong tá c phẩ m song nhấ t 
thiế t chú ng không thể  đi chệ ch ra khỏ i quỹ  đạ o củ a 
sá ng tá c văn họ c. Tâm linh là  mộ t trong nhữ ng vấ n đề  
thuộ c về  văn hó a dân tộ c. Nó  trở  thà nh mộ t bệ  phó ng 
vữ ng chắ c, mộ t phá o đà i kiên cố  để  Nguyễ n Du bá m 
và o đấ y mà  đề  cậ p đế n cá c vấ n đề  nhân sinh khá c 
nhau củ a con ngườ i và  xã  hộ i. Mặ t khá c, xu hướ ng 
nghiên cứ u cá c tá c phẩ m văn họ c và  nhấ t là  cá c sá ng 
tá c thơ văn trung đạ i bằ ng con đườ ng tiế p cậ n văn 
hó a đang phá t triể n mạ nh mẽ  trong nhữ ng năm trở  
lạ i đây. Chí nh vì  vậ y, việ c tì m hiể u và  khai thá c cá c 
dạ ng thứ c tâm linh trong Truyệ n Kiề u, di sả n văn họ c 
quý  bá u ngà n đờ i củ a dân tộ c, là  mộ t việ c là m thậ t sự  
cầ n thiế t trong công việ c họ c tậ p và  nghiên cứ u văn 
chương hiệ n nay. Văn hó a tâm linh trong Truyệ n Kiề u 
đượ c Nguyễ n Du thể  hiệ n mộ t cá ch đa dạ ng, phong 
phú  vớ i khoả ng hơn hai mươi dạ ng thứ c khá c nhau. 
Cũ ng chí nh vì  vậ y mà  không gian văn hó a Việ t luôn 
xuấ t hiệ n bà ng bạ c, xuyên suố t mọ i diễ n tiế n củ a cá c 
sự  kiệ n bên trong tá c phẩ m.

Trong khuôn khổ  bà i viế t, chú ng tôi xin giớ i 
thiệ u đôi né t về  biể u hiệ n và  giá  trị  củ a bố n dạ ng thứ c 
tâm linh tiêu biể u, cụ  thể  là : Trờ i - Phậ t - Thầ n thá nh 
và  Lễ  hộ i đờ i ngườ i. Nhữ ng dạ ng thứ c tâm linh nà y 
đó ng vai trò  quan trọ ng trong việ c khai mở , biể u đạ t 
nộ i dung tá c phẩ m đồ ng thờ i phả n á nh đờ i số ng tinh 
thầ n phong phú  củ a ngườ i Việ t trên hà nh trì nh khẳ ng 
đị nh bả n sắ c văn hó a truyề n thố ng củ a dân tộ c.

2. Nộ i dung
2.1. Khá i niệ m “văn hó a tâm linh”
2.1.1. Khá i niệ m “tâm linh”
Trướ c khi đế n vớ i khá i niệ m hoà n chỉ nh về  “văn 

hó a tâm linh”, thiế t nghĩ  cũ ng cầ n phả i nhắ c đế n khá i 
niệ m “tâm linh” trong bà i viế t nà y. Thuậ t ngữ  “tâm 
linh” trong giớ i nghiên cứ u hiệ n nay vẫ n cò n tồ n tạ i 
nhiề u cá ch hiể u khá c nhau. Tuy nhiên, khá c nhau về  
mặ t kiế n giả i ý nghĩa là  vậ y nhưng không ai có  thể  
phủ  nhậ n rằ ng nó  luôn tồ n tạ i xung quanh và  gắ n 
bó  mậ t thiế t vớ i đờ i số ng con ngườ i từ ng giây, từ ng 
phú t. Vậ y “tâm linh” là  gì  ? Tá c giả  Nguyễ n Đăng 

Duy (2002, tr. 11) đã  đị nh nghĩ a: “Tâm linh là  cá i 
thiêng liêng cao cả  trong cuộ c số ng đờ i thườ ng, là  
niề m tin thiêng liêng trong cuộ c số ng tí n ngưỡ ng tôn 
giá o. Cá i thiêng liêng cao cả , niề m tin thiêng liêng 
ấ y đượ c đọ ng lạ i ở  nhữ ng biể u tượ ng, hì nh ả nh, ý  
niệ m”. Có  thể  thấ y trong đị nh nghĩ a nà y, tá c giả  đã  
chỉ  ra điể m căn cố t cấ u thà nh nên tâm linh là  niề m 
tin thiêng liêng củ a con ngườ i. Ta có  thể  hì nh dung 
khá i niệ m nà y qua hì nh ả nh cá c đì nh đà i, am miế u, 
chù a chiề n. Ban đầ u chú ng cũ ng chỉ  là  nhữ ng công 
trì nh kiế n trú c như mọ i công trì nh khá c, tương tự  như 
nhà  cử a nhưng có  không gian rộ ng hơn và  cấ u trú c 
phứ c tạ p hơn. Thế nhưng, dưới sứ c chi phố i củ a niề m 
tin tâm linh ở  con người, những công trình kiến trúc 
kể trên lại trở thành những chốn linh thiêng và  đượ c 
xem như mộ t biể u tượ ng củ a tâm linh chứ a đự ng cá c 
ý  niệ m khá c nhau. Nhó m tá c giả  Hoà ng Phê (2018, tr. 
1134-1135) đị nh nghĩ a về  “tâm linh” theo mộ t cá ch 
hiể u khá c: Tâm linh đó  là  “khả  năng biế t trướ c mộ t 
biế n cố  nà o đó  sẽ  xả y ra đố i vớ i mì nh theo quan niệ m 
duy tâm”. Trong đị nh nghĩ a nà y, cá c tá c giả  đã  nhấ n 
mạ nh đế n tí nh chấ t duy lí  hay nó i cá ch khá c ý  niệ m 
về  tâm linh là  phạ m trù  vượ t ra khỏ i tư duy lý  tí nh và  
thuộ c về  thế  giớ i duy tâm củ a con ngườ i. 

Tó m lạ i, khi tiế p cậ n vớ i khá i niệ m “tâm linh” 
ta cầ n lưu ý  mộ t số  đặ c điể m như sau: Thứ  nhấ t, nó  
là  hệ  quả  xuấ t phá t từ  niề m tin thiêng liêng củ a con 
ngườ i đượ c biể u hiệ n trong đờ i số ng thông qua hệ  
thố ng cá c biể u tượ ng, hì nh ả nh, ý  niệ m. Thứ  hai, nó  
thuộ c về  phạ m trù  duy tâm con ngườ i, vượ t ra khỏ i 
phạ m vi củ a nhậ n thứ c lý  tí nh thông thườ ng. Thứ  ba, 
việ c sở  hữ u niề m tin tâm linh ở  con ngườ i chí nh là  
ranh giớ i để  phân đị nh hai thế  giớ i: thế  giớ i con ngườ i, 
thế  giớ i loà i vậ t trong tự  nhiên. Tin và o tâm linh và  
có  đờ i số ng tâm linh hoà n chỉ nh là  mộ t trong mạ ch 
nguồ n cơ bả n gó p phầ n là m hoà n thiệ n thế  giớ i tinh 
thầ n phong phú  củ a con ngườ i trong suố t chiề u dà i 
tiế n hó a củ a lị ch sử  đồ ng thờ i là  dấ u hiệ u nhậ n diệ n 
bả n sắ c văn hó a ở  mỗ i quố c gia, dân tộ c. 

2.1.2. Khá i niệ m “văn hó a tâm linh”
Từ  việ c phân tí ch và  xá c lậ p nên đị nh nghĩ a cố t 

lõ i là  “tâm linh” như trên, chú ng tôi tiế n tớ i việ c đưa 
ra đị nh nghĩ a khu biệ t về  khá i niệ m “văn hó a tâm linh” 
là m cơ sở  cho quá  trì nh tì m hiể u sâu về  nó  ở  cá c nộ i 
dung tiế p theo trong bà i viế t nà y. Theo đó : Văn hó a 
tâm linh là  hệ  thố ng cá c giá  trị  vậ t chấ t và  giá  trị  tinh 
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thầ n biể u hiệ n cho nhữ ng niề m tin thiêng liêng củ a 
con ngườ i trong cuộ c số ng đờ i thườ ng. 

Từ  đị nh nghĩ a mà chúng tôi đưa ra ở trên, có  thể  
nhậ n thấ y đố i tượ ng củ a văn hó a tâm linh bao gồ m 
hai bộ  phậ n quan trọ ng: (1). Văn hó a hữ u hì nh (tứ c 
biể u hiệ n cho cá c giá  trị  vậ t chấ t) - (2). Văn hó a vô 
hì nh (tứ c biể u hiệ n cho cá c giá  trị  tinh thầ n). Ngườ i 
Việ t ta thườ ng hay lui tớ i cá c đì nh chù a, am miế u 
chí nh là  biể u hiệ n cho việ c con ngườ i tiế p xú c vớ i cá c 
giá  trị  vậ t chấ t củ a văn hó a tâm linh. Khi đế n nhữ ng 
chố n thiêng ấ y, nhân dân ta thườ ng chắ p tay thà nh 
tâm khấ n nguyệ n, cầ u xin ân trên minh giá m bở i lẽ  
họ  tin rằ ng đây là  nơi mà  thầ n linh ngự  trị , cai quả n 
cuộ c số ng con người ở trầ n thế . Cá i ý  niệ m thiêng 
liêng như vậ y về  hì nh ả nh cá c ngôi chù a, am miế u, 
đì nh đà i đượ c gọ i là  giá  trị  tinh thầ n củ a văn hó a tâm 
linh. Soi chiế u và o văn họ c có  thể  thấ y, mỗ i mộ t tá c 
phẩ m văn họ c luôn ẩ n chứ a bên trong nó  cá c giá  trị  
văn hó a khá c nhau chí nh vì  vậ y mà  “mộ t tá c phẩ m 
giá  trị  văn họ c không cao vẫ n có  giá  trị  văn hó a về  
mặ t nà y mặ t khá c”. Việ c khai thá c cá c giá  trị  văn 
hó a trong mỗ i tá c phẩ m văn họ c sẽ  gó p phầ n thấ y 
đượ c mố i quan hệ  biệ n chứ ng giữ a hai thà nh tố  văn 
hó a - văn họ c nhấ t là  đố i vớ i nhữ ng tá c phẩ m có  tầ m 
ả nh hưở ng lớ n đến thờ i đạ i, trở  thà nh một hiệ n tượ ng 
văn họ c tiêu biể u như Truyệ n Kiề u củ a Nguyễ n Du.

2.2. Trờ i - Phậ t - Thầ n thá nh: cõ i cao xa, tuyệ t 
đỉ nh củ a tâm linh

2.2.1. Trờ i
Chú ng tôi nhậ n thấ y rằ ng trong Truyệ n Kiề u, 

Nguyễ n Du đã  cụ  thể  hó a hì nh tượ ng tâm linh Trờ i 
thông qua hai hà m nghĩ a cơ bả n. Thứ  nhấ t, Trờ i là  
đấ ng linh thiêng có  vai trò  chi phố i tư tưở ng, cá ch 
nghĩ  và  tì nh cả m con ngườ i. Ở  hà m nghĩ a nà y, Nguyễ n 
Du đã  có  sự  kế  thừ a cá c quan niệ m truyề n thố ng củ a 
Nho giá o. Theo đó , Nho giá o quan niệ m con ngườ i 
đượ c sinh ra từ  vũ  trụ  hay nó i cá ch khá c là  từ  Trờ i. 
Trờ i sinh ra con ngườ i đồ ng thờ i nuôi dưỡ ng thiên 
tí nh con ngườ i chí nh vì  vậ y mà  Trờ i có  quyề n nắ m giữ  
bả n mệ nh, sắ p đặ t, đị nh liệ u mọ i việ c phú c họ a, thà nh 
bạ i... trong đờ i số ng con ngườ i: “Trờ i hay Đế  chỉ  là  
cá i Lý  vô hì nh, rấ t linh diệ u, rấ t cương kiệ n, mà  khi 
đã  đị nh sự  biế n độ ng ra thế  nà o thì  dẫ u là m sao cũ ng 
không cưỡ ng lạ i đượ c.” (Trầ n Trọ ng Kim, 2003, tr. 
55). Dẫ u con ngườ i có  tí nh toá n, cố  sắ p đặ t mọ i việ c 

hoà n hả o đế n đâu đi nữ a nhưng trá i vớ i mệ nh Trờ i, 
luậ t Trờ i thì  mọ i sự  cũ ng đề u bấ t thà nh bở i lẽ  “mưu 
sự  tạ i nhân, thành sự  tạ i thiên” hay theo tự nghiệm 
mà  Nguyễ n Du đã trải qua: “Ngẫ m hay muôn sự  tạ i 
Trờ i”. Số  mệ nh nà ng Kiề u cũ ng đã  đượ c Trờ i đị nh 
sẵ n ngay từ  thuở  nhỏ . Trờ i ban cho Kiề u mộ t sắ c vó c 
toà n diệ n, tà i năng hiế m kẻ  sá nh bằ ng: 

“Mộ t hai nghiêng nướ c, nghiêng thà nh,
Sắ c đà nh đò i mộ t, tà i đà nh họ a hai.”
 Nhưng đổ i lạ i, Trờ i bắ t ngườ i thiế u nữ  ấ y phả i 

gá nh lấ y mộ t số  mệ nh truân chuyên, oan nghiệ t “thanh 
lâu hai lượ t, thanh y hai lầ n” khiế n nà ng nhiề u lầ n tì m 
đế n cá i chế t để  thoá t khỏ i cá i mà  xưa nay con ngườ i 
vẫ n luôn cho là  “thiên mệ nh”. Thế  nhưng: 

“Số  cò n nặ ng nghiệ p má  đà o,
Ngườ i dù  muố n quyế t Trờ i nà o đã  cho”.
Không chỉ  nắ m giữ  bả n mệ nh, cá c họ c thuyế t 

về  Thiên nhân tương dữ  - 天人相與 trong Nho giá o 
cò n khẳ ng đị nh tí nh cá ch, tư chấ t củ a con ngườ i cũ ng 
đề u do Trờ i sinh, Trờ i dưỡ ng mà  thà nh nên thườ ng 
gọ i là  “thiên tí nh” (tí nh Trờ i). Con ngườ i dướ i lăng 
kí nh Nho giá o thự c chấ t là  mộ t mô hì nh mô phỏ ng 
thu nhỏ  củ a Trờ i hay nó i cá ch khá c “tiể u vũ  trụ ” 
(ngụ  ý  chỉ  con ngườ i) kia chí nh là  bả n thể  củ a Trờ i 
trong đạ i vũ  trụ : “Trờ i sinh ra ngườ i, cho ngườ i có  
lò ng muố n đứ c tố t, thì  ngườ i phả i lấ y Trờ i là m gố c, 
phả i kí nh Trờ i, sợ  Trờ i, và  phả i theo cá i bả n tí nh củ a 
Trờ i đã  phú  cho mà  ăn ở  cho hợ p vớ i đạ o Trờ i” (Trầ n 
Trọ ng Kim, 2003, tr. 10). Có  thể  thấ y, tí nh cá ch và  
tà i năng củ a Kiề u trong truyệ n đề u gắ n chặ t vớ i Trờ i 
(tư Trờ i, tí nh Trờ i...):

“Thông minh vố n sẵ n tí nh Trờ i”
“Tẻ , vui, âu cũ ng tí nh Trờ i biế t sao !”
Tí nh cá ch đa sầ u, đa cả m củ a Kiề u chí nh là  

nhữ ng dấ u hiệ n “ngầ m” tiên bá o cho bả n mệ nh không 
mấ y êm đề m, nhiề u tai ương sắ p sử a xả y đế n vớ i nà ng 
trong tương lai. Trờ i vố n dĩ  không để  ai đượ c hoà n 
thiệ n về  mọ i mặ t:

“Anh hoa phá t tiế t ra ngoà i,
Nghì n thu bạ c mệ nh, mộ t đờ i tà i hoa”
 Chí nh tà i sắ c mà  Kiề u đượ c thừ a hưở ng từ  hó a 

công 化工 đã  bị  đem ra đá nh đổ i bằ ng mườ i lăm năm 
đoạ n trườ ng, lưu lạ c để  rồ i ngà y nà ng trở  về  chỉ  cò n 
biế t tiế p tụ c kiế p số ng lầ m lũ i như mộ t xá c vô hồ n, 
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bướ c đi bên lề , đứ ng sang mộ t bên hạ nh phú c đoà n 
viên củ a ngườ i khá c. Ở  điể m nà y, Nguyễ n Du đã  đề  
cao vai trò  củ a Trờ i, tầ m quan trọ ng củ a thiên mệ nh 
đố i vớ i vậ n số  củ a mỗ i con ngườ i dự a trên tinh thầ n 
Nho gia:

“Ngẫ m hay muôn sự  tạ i Trờ i,
Trờ i kia đã  bắ t là m ngườ i có  thân.
Bắ t phong trầ n, phả i phong trầ n,
Cho thanh cao, mớ i đượ c phầ n thanh cao.”
Mặ t khá c, Trờ i trong Truyệ n Kiề u cò n là  nơi gử i 

gắ m nỗ i niề m củ a con ngườ i trướ c nghị ch cả nh bế  
tắ c. Ở  hà m nghĩ a nà y, Nguyễ n Du đã  có  sự  kế  thừ a 
nhữ ng quan niệ m trong tí n ngưỡ ng dân gian truyề n 
thố ng củ a ngườ i Việ t. Theo đó , nướ c Việ t ta vố n dĩ  
nằ m trong vù ng văn hó a nông nghiệ p chủ  yế u trồ ng 
lú a nướ c chí nh vì  vậ y mà  cá c yế u tố  tự  nhiên như 
đấ t, nướ c, khí  hậ u, thờ i tiế t... là  mộ t phầ n quan trọ ng, 
quyế t đị nh sự  thà nh bạ i củ a mù a mà ng và  đờ i số ng 
con ngườ i. Nỗ i lo về  thờ i tiế t, khí  hậ u, thổ  nhưỡ ng... 
từ  bao đờ i nay vẫ n chưa khi nà o dứ t trong đờ i số ng 
củ a con ngườ i miề n sông nướ c nông nghiệ p:

“Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.”
Xuấ t phá t từ  tâm lý  lo sợ  trướ c tự  nhiên trong 

đờ i số ng văn hó a nông nghiệ p mà  ngườ i Việ t đã  dầ n 
hì nh thà nh nên việ c thờ  cú ng, cầ u khấ n Trờ i. Trong 
tư duy củ a con ngườ i nông nghiệ p, Trờ i là  vị  thầ n 
cai quả n tấ t cả  và  đả m nhậ n vai trò  phù  hộ  mù a mà ng 
đượ c bộ i thu, đờ i số ng sung tú c, no ấ m: “Lạ y Trờ i 
mưa thuậ n gió  hò a / Để cho chiêm tốt mùa tươi em 
mừng” nhưng cũ ng đồ ng thờ i có  thể  giá ng họ a cho 
bấ t kỳ  ai bấ t kí nh vớ i Trờ i. Chí nh vì  vậ y mà  ngườ i 
Việ t khi đố i diệ n vớ i đấ ng thiêng ấ y đề u có  chung 
mộ t tâm lý  e dè , kí nh sợ . Từ  thự c tiễ n đờ i số ng nông 
nghiệ p, ông Trờ i dầ n hiệ n diệ n phổ  biế n trong tâm 
thứ c củ a mỗ i ngườ i Việ t. Bấ t kể  mọ i nhấ t cử  nhấ t 
độ ng nà o củ a ngườ i Việ t cũ ng đề u có  sự  hiệ n diệ n 
củ a Trờ i trong đó . Có  lẽ , sau ông bà , cha mẹ  thì  Trờ i 
là  vị  thầ n đượ c nhân dân kí nh ngưỡ ng và  thờ  cú ng 
nhiề u nhấ t “cho nên bấ t kỳ  ngườ i nà o bị  khổ  hoặ c đau 
buồ n, lo lắ ng… đề u kêu Trờ i giố ng như con ngườ i khi 
đau ố m hoặ c buồ n khổ  đề u dự a và o cha mẹ .” (Diêu 

Vĩ  Quân, 1996, tr. 221). Khi gặ p cả nh bế  tắ c, đố i mặ t 
vớ i nỗ i bấ t bì nh, oan trá i trong đờ i số ng, ngườ i Việ t 
vẫ n thườ ng ngẩ ng mặ t lên mà  than thở , kêu khó c 
trướ c Trờ i xanh. Chứ ng kiế n cả nh con gá i phả i bá n 
mì nh chuộ c cha, tậ n tai nghe nhữ ng lờ i “trăng trố i” 
củ a con trướ c lú c theo chân Mã  Giá m Sinh, Vương 
bà  chỉ  cò n biế t ngẩ ng mặ t lên mà  kêu Trờ i. Có  đế n 
97 lầ n Nguyễ n Du lặ p lại từ  “Trờ i” trong truyệ n vớ i 9 
cá ch gọ i tên khá c nhau. Tiế ng kêu “Trờ i” vọ ng thấ u 
giữ a không gian bao la, se thắ t ruộ t gan củ a nhữ ng 
con ngườ i số ng dướ i xã  hộ i đồ ng tiề n: 

“Vương bà  nghe bấ y nhiêu lờ i,
Tiế ng oan như muố n vạ ch Trờ i kêu lên”.
Đế n đây, hì nh tượ ng Trờ i trong Truyệ n Kiề u 

đã  không cò n mang ý  niệ m cao siêu, trừ u tượ ng củ a 
Nho giá o. Ngườ i Việ t chỉ  biế t đế n Trờ i như mộ t đấ ng 
thiêng và  coi ngà i như vị  cha già  bả o trợ  cuộ c số ng 
củ a dân chú ng nơi trầ n thế . Và  nàng Kiề u trong tá c 
phẩ m cũ ng vậ y ! Khi Kiề u biế t bả n thân đã  mắ c phả i 
mưu hè n chướ c bẩ n củ a Sở  Khanh và  Tú  Bà , nà ng 
cũ ng chỉ  cò n biế t bấ t lự c mà  hỏ i Trờ i trong vô vọ ng: 

“Nà ng rằ ng: Trờ i nhẽ  có  hay !
Quyế n anh, rủ  yế n, sự  nà y tạ i ai ?”.
Thứ  hai, Trờ i trong Truyệ n Kiề u xé t đế n cù ng là  

hì nh ả nh phả n chiế u thế  giớ i thự c tạ i củ a con ngườ i. 
Đó  là  nơi mà  mọ i lẽ  công bằ ng, nhân quả  bá o ứ ng ở  
đờ i đượ c thự c thi theo đú ng quan niệ m dân gian. Cá i 
á c không sớ m thì  muộ n cũ ng có  ngà y bị  đưa ra soi 
tỏ  trướ c đè n Trờ i: 

“Nà ng rằ ng: Lồ ng lộ ng Trờ i cao,
Hạ i nhân, nhân hạ i sự  nà o tạ i ta ?”
Bên cạ nh đó , Nguyễ n Du đã  mượ n hì nh tượ ng 

Trờ i, đấ ng thiêng liêng củ a muôn loà i trong văn hó a 
tâm linh phương Đông, nhằ m đề  cao vai trò  con 
ngườ i, phủ  nhậ n quan niệ m mọ i việ c đề u do Trờ i 
đị nh sẵ n (“cơ trờ i”, “má y trờ i”) trong Nho giá o. Kim 
Trọ ng đế n vớ i Kiề u bằ ng tì nh yêu chân thậ t, từ  sự  
đồ ng điệ u về  tà i năng lẫ n tâm hồ n củ a hai trá i tim và  
hơn hế t hoà n toà n không bị  chi phố i bở i bấ t kỳ  mộ t 
thế  lự c siêu hì nh nà o khá c: 

“Sinh rằ ng: Giả i cấ u là  duyên,
Xưa nay nhân đị nh thắ ng Thiên cũ ng nhiề u”.
Tí nh chấ t phủ  đị nh tâm linh, từ  bỏ  cõ i thiêng xa 

xôi để  trở  về  vớ i niề m tin nhân thế  củ a Nguyễ n Du đã  

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 11, Số 3, 2022, 94-106
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đượ c thể  hiệ n rấ t rõ . Thi nhân phủ  nhậ n vai trò  tuyệ t 
đố i củ a Trờ i như trong quan niệ m củ a Nho gia thay 
và o đó  là  quyề n tự  quyế t củ a con ngườ i. Con ngườ i 
trong Truyệ n Kiề u đế n đây có  khá c chi là  mộ t vị  Trờ i 
củ a chí nh mì nh. Không nhữ ng thỏ a mã n đượ c nhu cầ u 
tâm linh ở  ngườ i Việ t mà  vớ i ý  nghĩ a nà y, Nguyễ n 
Du cò n tá i khẳ ng đị nh chủ  trương nhân bả n củ a mì nh 
trong truyệ n. Phầ n số  con ngườ i đã  không cò n giao 
phó  tấ t cả  và o tay ông Trờ i: “...con ngườ i bắ t đầ u đó ng 
vai trò  mộ t cá  nhân, tuy chưa phả i là  cá  nhân tư sả n, 
nhưng chắ c chắ n không phả i là  con ngườ i củ a công 
xã  nông thôn, củ a trậ t tự  vua chú a.” (Trầ n Đì nh Sử , 
2005, tr.191). Cá i “thắ ng Thiên” ở  đây chí nh là  biể u 
hiệ n rõ  né t cho việ c quay trở  về  vớ i con ngườ i, vớ i 
đờ i số ng nhân dân củ a tá c giả  đồ ng thờ i nó  đá p ứ ng 
đượ c yêu cầ u đặ t ra từ  trà o lưu tư tưở ng nhân đạ o 
trên thi đà n văn họ c trung đạ i Việ t Nam thế  kỉ  XVIII 
đế n nử a đầ u thế  kỉ  XIX. Nguyễ n Du đã  mượ n Trờ i để  
phá t biể u nên triế t lý  số ng “tự  tâm” củ a mỗ i ngườ i. 
Tấ t cả  mọ i việ c sướ ng khổ , phú c họ a trong vò ng đờ i 
con ngườ i đề u do quá  trì nh gieo nhân mà  nên. Thiệ n 
căn - 善根 phả i xuấ t phá t từ  bên trong nhân tâm chứ  
chẳ ng thể  do mộ t đố i tượ ng khá ch quan mà  con ngườ i 
xưa nay vẫ n gọ i là  Trờ i quyế t đị nh. 

Như vậ y có  thể  thấ y, khi đế n vớ i hì nh tượ ng 
Trờ i, Nguyễ n Du mộ t mặ t vẫ n chị u sự  ả nh hưở ng từ  
cá c họ c thuyế t, quan niệ m củ a Nho giá o và  qua đó  tí nh 
chấ t khẳ ng đị nh tâm linh đượ c bộ c lộ  rõ  né t. Nhưng 
mặ t khá c, thi nhân cũ ng giao quyề n chủ  độ ng về  tay 
con ngườ i, phủ  nhậ n vai trò  tuyệ t đố i củ a Trờ i, bướ c 
gầ n hơn đế n vớ i tâm tư, suy nghĩ  củ a quầ n chú ng 
nhân dân đồ ng thờ i đá p ứ ng đượ c trà o lưu nhân đạ o 
chủ  nghĩ a trên thi đà n văn chương dân tộ c đặ t ra lú c 
bấ y giờ . Tấ t cả  nhữ ng điề u nà y cộ ng hưở ng vớ i nhau 
khiế n cho “sứ c bậ t” củ a Truyệ n Kiề u ngà y cà ng tiế n 
xa, tiế n nhanh hơn và o lò ng quả ng đạ i quầ n chú ng 
để  rồ i trong suố t hơn hai thế  kỉ  qua lệ  nhỏ  xuố ng vì  
Kiề u, vì  Tố  Như ; giấ y bú t bì nh luậ n về  tá c phẩ m nà y 
vẫ n chưa mộ t lầ n khô cạ n. Nguyễ n Du và  nà ng Kiề u 
dườ ng như chỉ  quẩ n quanh đâu đó  trong dò ng chả y 
củ a văn hó a tâm linh dân tộ c dẫ u thờ i gian có  qua đi 
nhưng cả  hai vẫ n ở  mã i nơi bế n lò ng củ a mỗ i thế  hệ  
ngườ i Việ t cho đế n tậ n ngà y nay. 

2.2.2. Phậ t
Song hà nh cù ng vớ i hì nh tượ ng Trờ i, thế  giớ i 

củ a cá c lự c lượ ng tâm linh trong Truyệ n Kiề u cò n 

đượ c Nguyễ n Du khắ c họa qua hì nh tượ ng Phậ t. Phậ t 
trong tá c phẩ m xuấ t hiệ n 10 lầ n, có  phầ n í t hơn so vớ i 
hai yế u tố  tâm linh cò n lạ i (Trờ i, Thầ n thá nh) nhưng 
lạ i ẩ n chứ a nhữ ng giá  trị  nhân sinh cao đẹ p. Trướ c 
hế t, đó  là  hì nh tượ ng Phậ t bà  Quan Âm tạ i Quan Âm 
cá c trong vườ n nhà  tiể u thư họ  Hoạ n. Từ  hì nh tượ ng 
ngườ i nam trong Phậ t giá o nguyên thủ y tạ i Ấ n Độ , 
Phậ t bà  Quan Âm đã  đượ c “thiên tí nh nữ  hó a” cho 
phù  hợ p vớ i tí n ngưỡ ng thờ  Mẫ u - 母 cù ng tí nh cá ch 
trọ ng âm củ a ngườ i Việ t và  trở  thà nh vị  Phậ t bà  cứ u 
độ  nhân thế . Bên cạ nh đó , khi xé t từ  phương diệ n ý  
niệ m về  hì nh tượ ng Phậ t, ta sẽ  thấ y rõ  đượ c tí nh chấ t 
Việ t hó a mà  Nguyễ n Du đã  khé o lé o đưa và o trong 
tá c phẩ m củ a mì nh. Có  thể  nó i, hì nh tượ ng Phậ t trong 
Truyệ n Kiề u đã  thoá t li hẳ n khỏ i nhữ ng quan niệ m củ a 
cá c tông phá i Phậ t giá o từ  đó  đi và o đờ i số ng thườ ng 
nhậ t củ a quầ n chú ng lao độ ng, đá p ứ ng nhữ ng nhu 
cầ u tâm linh củ a ngườ i Việ t và  mang đậ m bả n sắ c 
dân tộ c. Theo quan niệ m củ a Phậ t giá o nguyên thủ y, 
Phậ t vố n dĩ  chỉ  là  mộ t con ngườ i bì nh thườ ng chứ  
chẳ ng phả i mộ t bậ c thầ n thá nh mang phé p thuậ t mầ u 
nhiệ m. Tu Phậ t thự c chấ t là  việ c con ngườ i tự  sử a 
tâm củ a chí nh mì nh, tự  nghiề n ngẫ m nhữ ng chân lý  
mà  đứ c Phậ t truyề n dạ y từ  đó  tự  giá c ngộ , giả i thoá t 
bả n thân khỏ i bể  trầ m luân khổ  hạ nh trong đờ i số ng 
thự c tạ i. Đứ c Phậ t chẳ ng qua chỉ  là  mộ t hì nh ả nh quá n 
tưở ng mà  con ngườ i nhì n và o đó  tự  soi xé t bả n ngã  
củ a chí nh mì nh. Kẻ  tu họ c Phậ t mà  suố t ngà y chỉ  biế t 
cầ u khấ n, dù ng cá i tâm chấ p sắ c để  cầ u thấ y đượ c sự  
hiể n thá nh củ a đứ c Phậ t, cầ u danh lợ i bì nh an thì  chỉ  
là  kẻ  hà nh tà  đạ o bở i là m gì  có  ông Phậ t nà o ngự  trên 
cao ấ y mà  cầ u, mà  khấ n như trong Kinh Kim Cang 
(2015) đã  nó i rõ :

“Nhượ c dĩ  sắ c kiế n ngã ,
Dĩ  âm thanh cầ u ngã .
Thị  nhân hà nh tà  đạ o,
Bấ t năng kiế n Như Lai”
(Nế u dù ng sắ c thấ y Ta,
Dù ng âm thanh cầ u Ta.
Là  ngườ i hà nh tà  đạ o, 
Chẳ ng thể  thấ y Như Lai.)
(Đoà n Trung Cò n và  Nguyễ n Minh Tiế n dị ch)
Trong Phậ t giá o đạ i thừ a, cá c tổ  sư Trung Hoa 

mà  tiêu biể u là  Lâm Tế  đã  từ ng khẳ ng đị nh quyế t liệ t: 
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“Gặ p Phậ t giế t Phậ t, gặ p Tổ  giế t Tổ ”. Ngay cả  Phậ t 
giá o thờ i Lý  - Trầ n ở  nướ c ta cũ ng đã  từ ng khuyên 
con ngườ i nên thấ u suố t giá o lí  nhà  Phậ t, đừ ng cố  mê 
muộ i mà  suố t đờ i chỉ  chấ p ở  hì nh sắ c, tì m kiế m Phậ t 
trong cõ i hư không mà  bỏ  qua thứ  để  giú p con ngườ i 
tự  giá c ngộ  là  tâm:

“Mi mao tiêm hoành tỵ khổng thuỳ,
Phật dữ chúng sinh đô nhất diện.”
(Lông mày ngang, lỗ mũi dọc,
Phật và chúng sinh đều một bộ mặt mà thôi).
(trí ch Phà m thá nh bấ t dị  凡聖不異 - Tuệ  Trung 

thượ ng sĩ ).
Thế  nhưng, khi du nhậ p và o nướ c ta và  đặ c biệ t 

khi quá  bướ c và o đờ i số ng củ a quầ n chú ng nhân dân 
lao độ ng, Phậ t giá o đã  có  nhữ ng thay đổ i về  cơ bả n 
để  có  thể  đứ ng vữ ng và  hò a hợ p vớ i tí n ngưỡ ng dân 
gian củ a ngườ i Việ t. Theo đó , từ  chỗ  chỉ  là  mộ t con 
ngườ i bì nh thườ ng giá c ngộ  đượ c chân lí  cuộ c đờ i, 
đứ c Phậ t đã  đượ c ngườ i Việ t “thầ n thá nh hó a” và  xem 
như mộ t vị  thầ n phò  trợ , mộ t vị  phú c thầ n bả o hộ  đờ i 
số ng nhân dân. Như đã  đề  cậ p trướ c đó , vớ i lố i tư duy 
nông nghiệ p, ngườ i Việ t đã  lượ c bỏ  nhữ ng ý  niệ m, 
họ c thuyế t cao siêu, trừ u tượ ng về  đứ c Phậ t mà  xem 
ngườ i như mộ t vị  thầ n dân gian, mang nhữ ng triế t 
lý  dân gian. Điề u nà y đã  đượ c Nguyễ n Du thể  hiệ n 
rấ t rõ  trong Truyệ n Kiề u. Khi gặ p phả i khó  khăn, bế  
tắ c trong đờ i số ng, ngườ i Việ t thườ ng quỳ  lạ y trướ c 
Phậ t, chắ p tay cầ u khấ n mong đấ ng thiêng ban phé p 
mầ u cứ u độ  chú ng sinh. Và  nà ng Kiề u trong truyệ n 
cũ ng không phả i là  ngoạ i lệ . Mộ t thiế u nữ  đương tuổ i 
xuân thì  vớ i khao khá t đượ c yêu như Kiề u chỉ  vì  sự  
bắ t é p củ a Hoạ n Thư, nàng đã  phả i khấ n xin sự  nhiệ m 
mà u củ a đấ ng thiêng để  khắ c chế  lử a tì nh trong lò ng: 

“Cho hay giọ t nướ c cà nh dương,
Lử a lò ng rướ i tắ t mọ i đườ ng trầ n duyên”.
Đố i vớ i Nguyễ n Du, hì nh tượ ng vị  Phậ t tọ a thiề n 

trên đà i sen không cò n mang hà m ý  là  biể u tượ ng cao 
siêu cho sự  giả i thoá t và  giá c ngộ  củ a mộ t bậ c chá nh 
đẳ ng chá nh giá c như trong quan niệ m củ a Phậ t giá o. 
Phậ t ở  Truyệ n Kiề u luôn đượ c tá c giả  đặ t và o trong 
sự  soi chiế u vớ i suy nghĩ , quan niệ m củ a nhân dân. 
Chí nh vì  vậ y mà  hế t lầ n nà y đế n lầ n khá c, khi cõ i lò ng 
ngổ n ngang trăm mố i lo, Kiề u lạ i khấ n Phậ t, cầ u Phậ t 
như cá ch mà  ngườ i Việ t vẫ n thườ ng là m hằ ng ngà y:

“Né n hương đế n trướ c Phậ t đà i,
Nỗ i lò ng khấ n chử a cạ n lờ i vân vân…”
Trên hà nh trì nh trả  nợ  đoạ n trườ ng, Kiề u không 

mong mỏ i hay thậ m chí  chẳ ng cầ n cầ u xin gì  cho 
bả n thân mà  luôn đau đá u nỗ i lo cho mọ i ngườ i xung 
quanh. Cá i lo củ a nà ng cũ ng chí nh là  cá i lo luôn 
thườ ng trự c ở  bấ t kỳ  ngườ i Việ t nà o khi xa nhà , xa 
quê hương. Thế  nhưng, nhớ  nhung là  vậ y, nuố i tiế c là  
vậ y nhưng thử  hỏ i Kiề u cò n biế t là m cá ch nà o khá c 
hơn ngoà i gử i gắ m lò ng mì nh qua nhữ ng lờ i cầ u khấ n 
nơi đấ ng thiêng nhữ ng mong hương khó i sẽ  xua đi ưu 
phiề n và  đế n đượ c vớ i thầ n linh. Suố t đờ i nà ng chỉ  lo 
nghĩ  cho mọ i ngườ i, lo cha mẹ  nơi quê nhà  không ai 
chăm só c, lo duyên em không biế t “vuông trò n” ra 
sao và  hơn hế t là  cá i lo phụ  bạ c nghĩ a tì nh vớ i ngườ i 
mì nh yêu, dẫ u nàng đã  phải “lì a ngó  ý ” nhưng tơ 
lò ng nà o chị u dứ t.

Ngoà i ra, bả n sắ c văn hó a tâm linh củ a ngườ i 
Việ t đượ c Nguyễ n Du thể  hiệ n qua hì nh tượ ng Phậ t 
trong tá c phẩ m cò n ở  việ c xây dự ng cá c triế t lý  nhân 
quả  mang đậ m mà u sắ c nhân dân. Có  thể  nó i, triế t 
lý  nhân quả  trong truyệ n không phả i thứ  triế t lý  cao 
siêu, nhuố m mà u kinh kệ  củ a đạ o Phậ t mà  nó  sá ng 
ngờ i nhữ ng tư tưở ng nhân nghĩ a bì nh dị  củ a nhân 
dân. Chí nh điề u nà y đã  khiế n cho hì nh tượ ng tâm 
linh Phậ t trong Truyệ n Kiề u trở  nên gầ n gũ i vớ i đờ i 
số ng nhân dân chứ  không phả i “đượ c tôn sù ng như 
mộ t vị  chá nh đẳ ng chá nh giá c mang hà m nghĩ a tôn 
giá o chí nh thố ng.” (Lê Thu Yế n (Chủ  biên), 2015, tr. 
61). Đó  là  thứ  đạ o lí  dân gian, là  quan niệ m “ở  hiề n 
gặ p là nh”, “á c lai á c bá o” mà  ngườ i xưa vẫ n thườ ng 
truyề n dạ y nơi cử a miệ ng cho con chá u đời sau: 
“Mấy người bạc ác, tinh ma / Mình làm, mình chịu, 
kêu mà ai thương !”. Cũ ng cù ng là  mộ t hì nh tượ ng 
Phậ t nhưng nhà  thơ mộ t mặ t khẳ ng đị nh tâm linh, đề  
cao tí n ngưỡ ng dân tộ c thông qua cá c hà nh độ ng cụ  
thể  trong truyệ n như: thắ p hương, cầ u khấ n, quỳ  lạ y 
trướ c tượ ng Phậ t, đà i thờ  Phậ t củ a Kiề u nhưng mặ t 
khá c thi nhân lạ i phủ  đị nh tâm linh khi để  cá c nhân 
vậ t quay trở  về  vớ i niề m tin củ a chí nh mì nh, đạ o lý  
dân tộ c. Con ngườ i hay cụ  thể  hơn là  cá ch họ  ứ ng xử  
vớ i cuộ c đờ i đã  trở  thà nh trung tâm trong cá c triế t lý  
dân gian mà  ngườ i Việ t xây dự ng, hoà n toà n không 
có  bấ t kỳ  sự  chi phố i hay can thiệ p nà o từ  thầ n Phậ t. 
Có thể thấy, dưới lớp vỏ bọc tôn giáo, Nguyễn Du đã 
hoá n đổ i nội hàm ý nghĩa của hình tượng Phật  trong 
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truyện nhằm khẳng định và đề cao nề n văn hó a tâm 
linh dân tộc. 

2.2.3. Thầ n thá nh
So vớ i hai lự c lượ ng tâm linh là  Trờ i, Phậ t thì  

Thầ n thá nh lạ i có  phầ n gầ n gũ i và  xuấ t hiệ n phổ  
biế n hơn trong đờ i số ng sinh hoạ t củ a cư dân nướ c 
Việ t. Vớ i quan niệ m “có  thờ  có  thiêng, có  kiêng 
có  là nh”, không mộ t nơi nà o trên lã nh thổ  nướ c ta 
lạ i thiế u vắ ng hì nh ả nh củ a cá c vị  thầ n từ  phạ m vi 
gia đì nh cho đế n cộ ng đồ ng là ng xã  và  quố c gia. 
Trong Truyệ n Kiề u, có  khoả ng 13 lầ n Nguyễ n Du 
nhắ c đế n “thầ n thá nh”. Trướ c hế t, đó  là  vị  thầ n bả o 
trợ  cho mỗ i ngà nh nghề , công việ c là m ăn củ a con 
ngườ i mà  tá c giả  thể  hiệ n trong tá c phẩ m qua hì nh 
ả nh Bạ ch My thầ n (白眉神), vị  tổ  sư đặ c trưng củ a 
nghề  lầ u xanh son phấ n: 

“Lầ u xanh quen lố i xưa nay,
Nghề  nà y thì  lấ y ông nà y tiên sư.”
*
“Đưa nà ng và o lạ y gia đườ ng,
Cũ ng thầ n mà y trắ ng, cù ng phườ ng lầ u xanh.”
Ngườ i Việ t luôn quan niệ m bấ t kỳ  mộ t ngà nh 

nghề  nà o cũ ng đề u đượ c bả o trợ  bở i mộ t vị  thầ n đạ i 
diệ n, gọ i là  tổ  nghề  (hay tổ  sư - 祖師). Vị  thầ n ấ y 
có  thể  lú c sinh thờ i là  ngườ i phà m, có  công trong 
việ c khai mở , sá ng lậ p ra mộ t ngà nh nghề  và  sau 
đó  truyề n dạ y nó  trong nhân dân; nhưng cũ ng có  
lú c họ  có  xuấ t thân là  thầ n tiên hiể n linh truyề n dạ y 
nghề  cho nhân dân nơi phà m trầ n như hì nh ả nh vị  
Thầ n Nông - 神农 từ ng dạ y dân cá ch trồ ng lú a trong 
tư duy văn hó a nông nghiệ p củ a con ngườ i phương 
Đông. Để  công việ c là m ăn đượ c thuậ n lợ i, ngườ i 
Việ t thườ ng thắ p hương, cầ u khấ n mong sự  phù  hộ  
từ  cá c thầ n. Trong không gian thiêng liêng củ a khó i 
hương nghi ngú t, cõ i thiêng như vọ ng về  và  hiệ n lên 
trong nhữ ng mả nh kí  ứ c củ a con ngườ i tạ o nên mộ t 
thứ  kế t nố i vô hì nh giữ a hai thế  giớ i thự c và  thế  giớ i 
tâm linh hư ả o. 

Mặ t khá c, đó  cò n là  vị  thầ n gầ n gũ i, gắ n bó  mậ t 
thiế t vớ i cộ ng đồ ng là ng xã  Việ t Nam như mộ t biể u 
tượ ng thiêng liêng củ a văn hó a tâm linh nó i riêng, 
văn hó a là ng xã  nó i chung là  Thà nh hoà ng 城隍 và  
Thổ  công 土公: 

“Bạ c Sinh quì  xuố ng vộ i và ng,
Quá  lờ i nguyệ n hế t Thà nh hoà ng, Thổ  công”.
Đố i vớ i bọ n nhà  buôn, thầ n thá nh không phả i là  

chỗ  để  chú ng cầ u khấ n nhữ ng điề u tố t đẹ p mà  là  nơi 
để  kiế m ăn, đổ i chá c. Bạ c Hạ nh dự a và o thầ n thá nh 
để  tạ o dự ng lò ng tin ở  Kiề u, đẩ y nà ng mộ t lầ n nữ a rơi 
và o chố n thanh lâu nhơ nhuố c. Cá i “tâm minh” 心盟 
mà  chú ng mang ra hò ng chứ ng giá m trướ c thầ n thá nh 
thự c chấ t chỉ  là  thứ  khăn vả i để  che mắ t, là  thứ  để  hạ i 
đờ i, hủ y hoạ i trinh tiế t củ a biế t bao phậ n hồ ng nhan 
như Kiề u. Thần thánh trong Truyện Kiều có khác chi 
là một thứ “cần câu cơm” để những kẻ buôn người 
như Tú bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc bà, Bạc 
Hạnh vin vào đó mà kiếm chác, trục lợi. Dù  có  nghi 
ngạ i đi nữ a nhưng Kiề u cò n có  lự a chọ n nà o khá c hay 
sao ngoà i việ c tiế p tụ c đặ t cượ c hạ nh phú c bả n thân 
và o tay bọ n nhà buôn ? “Cù ng đườ ng dù  tí nh chữ  
tò ng / Biế t ngườ i, biế t mặ t, biế t lò ng là m sao ?”. Dù  
chưa biế t thậ t tâm bụ ng dạ  củ a kẻ  mà  nà ng sắ p phả i 
gọ i là  chồ ng nhưng Kiề u vẫ n nhắ m mắ t gậ t đầ u trướ c 
nhữ ng lờ i dọ a nạ t củ a họ  Bạ c: “Trá i lờ i nẻ o trướ c, 
lụ y mì nh đế n sau”. Như vậ y có  thể  thấ y, thầ n thá nh 
ở  đây đả m nhậ n mộ t vai trò  quan trọ ng và  xuấ t hiệ n 
khá  phổ  biế n trong mọ i hoà n cả nh, tì nh huố ng khá c 
nhau củ a truyệ n. Qua đó , Nguyễ n Du đã  phá c họ a và  
là m nổ i bậ t lên bứ c tranh toà n cả nh về  đờ i số ng thự c 
tạ i trong xã  hộ i Việ t lú c bấ y giờ . Mộ t xã  hộ i vô thầ n 
vô thá nh. Ma lự c và  sứ c mạ nh vạ n năng củ a đồ ng 
tiề n đã  đẩ y cá c giá  trị  tí n ngưỡ ng tố t đẹ p củ a dân tộ c 
đế n trướ c cử a sự  hủ y hoạ i dướ i tay bọ n bấ t lương.

2.3. Lễ  hộ i đờ i ngườ i: cõ i thấ p củ a đờ i số ng
Mỗ i dân tộ c, đấ t nướ c đề u có  nhữ ng lễ  hộ i văn 

hó a khá c nhau. Lễ  hộ i là  nơi lưu giữ  và  tá i hiệ n cá c 
giá  trị  văn hó a đặ c sắ c củ a cộ ng đồ ng dân tộ c. Trong 
tá c phẩ m, Nguyễ n Du đã  thể  hiệ n cả  thả y 4 dạ ng 
thứ c lễ  hộ i tâm linh khá c nhau vớ i 12 lầ n xuấ t hiệ n. 
Lễ  hộ i thự c chấ t là  mộ t hoạ t độ ng củ a văn hó a tâm 
linh bao gồ m hai thà nh tố  “lễ ” và  “hộ i”. Trướ c hế t, 
ta xé t thà nh tố  đầ u tiên là  “lễ ”. Vậ y “lễ ” là  gì  ? Tá c 
giả  Nguyễ n Đăng Duy (2004, tr. 250) đã  đưa ra đị nh 
nghĩ a: “Lễ  là  toà n bộ  nhữ ng hoạ t độ ng nghi thứ c thể  
hiệ n sự  tôn kí nh trong mố i quan hệ  giữ a ngườ i đang 
số ng vớ i thế  giớ i tâm linh - thầ n linh”. Như vậ y xé t 
ở  gó c độ  văn hó a tâm linh, “lễ ” chí nh là  sợ i dây tư 
tưở ng kế t nố i phầ n tâm thứ c củ a con ngườ i vớ i thế  
giớ i siêu hì nh, cụ  thể  là  thầ n linh. 
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Trong Truyệ n Kiề u, thà nh tố  “lễ ” đượ c Nguyễ n 
Du thể  hiệ n chủ  yế u qua lễ  Tả o Mộ  (掃墓) và o ngà y 
đầ u xuân. Khung cả nh củ a lễ  Tả o Mộ  hiệ n lên vớ i 
đầ y đủ  hương sắ c trong trẻ o củ a mù a xuân và o dị p 
tiế t Thanh Minh: 

“Thanh Minh trong tiế t thá ng ba,
Lễ  là  Tả o Mộ, hộ i là  Đạ p Thanh.”
Tả o Mộ  là  mộ t trong nhữ ng tậ p tụ c bắ t nguồ n 

từ  Trung Hoa xưa, thườ ng diễ n ra và o dị p tiế t Thanh 
Minh (清明) tứ c và o khoả ng đầ u thá ng ba Âm lị ch. 
Tù y theo mỗ i khu vự c đị a lí  khá c nhau, thờ i gian diễ n 
ra lễ  Tả o Mộ  cũ ng có  sự  biế n đổ i nhưng thườ ng diễ n 
ra và o dị p cuố i năm cũ  (thá ng Chạ p Âm lị ch) hoặ c 
đầ u năm mớ i. Xé t dướ i gó c độ  văn hó a tâm linh, lễ  
Tả o Mộ  thự c chấ t là  mộ t dạ ng thứ c cụ  thể  củ a niề m 
tin thiêng liêng mang đậ m bả n sắ c văn hó a tâm linh 
dân tộ c. Tí nh dân tộ c qua dạ ng thứ c tâm linh lễ  Tả o 
Mộ  đượ c thể  hiệ n rõ  nhấ t khi ta đặ t nó  trong tương 
quan so sá nh vớ i quan niệ m củ a Phậ t giá o. Theo quan 
niệ m củ a Phậ t giá o nguyên thủ y, cụ  thể  là  họ c thuyế t 
Thậ p nhị  nhân duyên (十二因縁) cho rằ ng, “sự  số ng” 
(tứ c: sinh Jati, mắ t xí ch thứ  11) và  “cá i chế t” (tứ c: lã o 
tử  Jaramarapa, mắ t xí ch thứ  12) trong vò ng đờ i mỗ i 
con ngườ i vố n dĩ  là  hai mắ t xí ch đi liề n vớ i nhau. Khi 
con ngườ i trú t hơi thở  cuố i cù ng trên dương thế  hay 
nó i cá ch khá c kế t thú c sự  số ng củ a bả n thân ở  mộ t 
kiế p thì  ngay lậ p tứ c sự  số ng mớ i củ a họ  cũ ng đã  bắ t 
đầ u đượ c hì nh thà nh và  có  mặ t trong bà o thai khá c 
dự a trên cá c quy tắ c về  nghiệ p duyên, nhân quả  ở  tiề n 
kiế p. Giữ a hai mắ t xí ch “sinh” và  “tử ” vố n dĩ  luôn 
nằ m trong vò ng tuầ n hoà n khé p kí n. Chí nh vì  vậ y, 
Phậ t giá o nguyên thủ y cho rằ ng ở  chú ng không có  bấ t 
kỳ  khoả ng cá ch nà o. Điề u nà y cũ ng đồ ng nghĩ a vớ i 
việ c quá  trì nh tá i sinh củ a mộ t con ngườ i từ  khi nhắ m 
mắ t cho đế n khi sự  số ng có  mặ t trong bà o thai mớ i 
chỉ  diễ n ra trong mộ t tí ch tắ c ngắ n ngủ i hoặ c chậ m 
hơn có  thể  trong và i giờ . Như vậ y, xuấ t phá t từ  họ c 
thuyế t nà y, Phậ t giá o nguyên thủ y đã  phủ  nhậ n việ c 
có  sự  tồ n tạ i củ a linh hồ n trong thế  giớ i thứ  ba song 
song vớ i thế  giớ i con ngườ i đồ ng thờ i ngụ  ý  khuyên 
hế t thả y chú ng sinh không nên luyế n tiế c vớ i ngườ i 
đã  khuấ t, đau buồ n trướ c lẽ  sinh - tử  trong vũ  trụ . Tuy 
nhiên, khi du nhậ p và o nướ c ta, quan niệ m nà y phầ n 
nhiề u đã  có  sự  thay đổ i để  thí ch ứ ng và  hò a hợ p vớ i 
là n só ng tí n ngưỡ ng dân tộ c. 

Ngườ i Việ t vố n có  đờ i số ng tinh thầ n thiên về  
tì nh cả m. Điề u nà y xuấ t phá t từ  cộ i nguồ n sâu xa ở  
nề n văn hó a gố c nông nghiệ p trồ ng lú a nướ c. Trong 
nề n văn hó a nà y, nó  đò i hỏ i con ngườ i không phả i chỉ  
hoạ t độ ng vớ i tư cá ch là  mộ t cá  thể  độ c lậ p, riêng rẻ  
mà  hơn hế t nó  bắ t buộ c họ  phả i liên kế t, gắ n bó  chặ t 
chẽ  vớ i nhau tạ o nên hệ  quả  là  tí nh cộ ng đồ ng ở  hầ u 
hế t cá c mố i quan hệ  từ  phạ m vi nhỏ  hẹ p là  gia đì nh 
cho đế n nhữ ng phạ m vi rộ ng lớ n hơn như là ng xã , nhà  
nướ c, cù ng tiế n hà nh quá  trì nh lao độ ng - sả n xuấ t. 
Từ  nguyên do trên, ngườ i Việ t luôn có  khuynh hướ ng 
thiên về  tì nh cả m, trọ ng tì nh giữ  nghĩ a trong tấ t cả  
cá c mố i quan hệ  xung quanh. Khi ngườ i thân nhắ m 
mắ t xuôi tay, dẫ u biế t rằ ng không ai có  thể  trá nh đượ c 
điề u đó , dẫ u biế t rằ ng cuộ c đờ i nà y có  đế n ắ t rồ i cũ ng 
có  đi như lẽ  vô thườ ng, nhưng ngườ i Việ t vẫ n không 
thôi nhớ  thương, lưu luyế n. Chí nh vì  vậ y mà  lễ  Tả o 
Mộ  khi du nhậ p và o nướ c ta đã  nhanh chó ng bắ t rễ  
sâu rộ ng và o lò ng văn hó a dân tộ c. Nề n văn hó a nông 
nghiệ p cũ ng là  cơ sở  hà ng đầ u hì nh thà nh nên quan 
niệ m “âm sao dương vậ y” ở  ngườ i Việ t. Đây là  điề u 
ngượ c vớ i giá o lí  ban đầ u củ a Phậ t giá o nguyên thủ y 
và  hiể n nhiên nó  mang đậ m bả n sắ c văn hó a tâm linh 
dân tộ c. Lễ  Tả o Mộ  thự c chấ t là  cá ch để  ngườ i Việ t 
kế t nố i, tá i thiế t lậ p mộ t mố i quan hệ  như lú c cò n số ng 
vớ i ngườ i thân đã  khuấ t củ a mì nh thông qua cá c nghi 
thứ c tâm linh trướ c mộ  như: thắ p hương, cầ u cú ng, 
khấ n vá i, hó a và ng...: “Ngổ n ngang gò  đố ng ké o lên 
/ Thoi và ng vó  rắ c, tro tiề n giấ y bay” đồ ng thờ i gó p 
phầ n giá o dụ c đạ o đứ c cho con chá u. Thông qua việ c 
tiế n hà nh lễ , con chá u có  cơ hộ i tưở ng nhớ  công đứ c 
củ a tổ  tiên, hồ i tưở ng về  nhữ ng kí  ứ c từ ng gắ n bó  vớ i 
ngườ i đã  khuấ t. Cha mẹ  có  dị p nhắ c nhở  con cá i, anh 
chị  có  dị p khuyên bả o cá c em cứ  như vậ y ngườ i lớ n 
nhắ c nhở , khuyên răn ngườ i nhỏ  tuổ i về  nguồ n cộ i 
tổ  tông. Ngườ i đi sau tiế p nhậ n lờ i dạ y bả o từ  ngườ i 
đi trướ c qua đó  cố  gắ ng số ng tố t hơn, số ng đẹ p hơn 
như mộ t cá ch kế  thừ a, giữ  gì n và  phá t huy nhữ ng giá  
trị  nhân văn vố n có  củ a tiề n nhân. Truyề n thố ng văn 
hó a dân tộ c đượ c thoá t thai từ  lễ  Tả o Mộ  bằ ng chí nh 
nhữ ng niề m tin mà  con ngườ i gây dự ng cho nhau. 
Việ c Kiề u khó c than trướ c mộ  hoang củ a ca nương 
Đạ m Tiên trong tiế t Thanh Minh là  minh chứ ng rõ  
né t nhấ t cho niề m tin ấ y. Kẻ  số ng mà  không nhà  cử a, 
không có  lấ y nổ i mộ t má i che là m chỗ  trú  thân thì  thậ t 
đá ng thương nhưng ngườ i đã  khuấ t mà  không kẻ  đoá i 
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hoà i, mộ  phầ n (vố n đượ c ngườ i Việ t xem là  cá i nhà  
thứ  hai củ a con ngườ i khi đã  mấ t) không đượ c chăm 
só c, nằ m lạ nh lẽ o, cô quạ nh thì  cò n đá ng thương, 
đá ng xó t hơn bộ i phầ n: “Số ng vô gia cư, số ng không 
có  nhà  ở , là  mộ t điề u bấ t hạ nh cũ ng giố ng như tử  vô 
đị a tá ng.” (Toan Á nh, 1968, tr. 292). Quan niệ m nà y 
ở  ngườ i Việ t có  phầ n khá c vớ i Nho giá o. Chí nh sự  
khá c biệ t nà y đã  gó p phầ n là m cho văn hó a tâm linh 
trong Truyệ n Kiề u mang đậ m dấ u ấ n và  bả n sắ c Việ t 
đồ ng thờ i chứ ng tỏ  khả  năng tiế p biế n linh hoạ t Nho 
giá o củ a nhân dân ta. Theo đó , Nho giá o quan niệ m, 
con ngườ i chỉ  nên thờ  cú ng tổ  tiên, cha mẹ  và  nhữ ng 
ngườ i đá ng đượ c thờ  thườ ng là  ngườ i đứ c cao vọ ng 
trọ ng, bậ c thá nh nhân quân tử  cò n ngoà i ra không 
thể  thờ  cú ng tù y tiệ n, đặ c biệ t đố i vớ i nhữ ng kẻ  xa 
lạ : “...ta cứ  thờ  ngườ i chế t, cú ng tế  tổ  tiên để  tỏ  lò ng 
tôn kí nh yêu mế n. Song ta không nên thờ  bậ y, cú ng 
bậ y; nế u không phả i là  bậ c mì nh đá ng thờ , đá ng cú ng, 
không phả i cha mẹ  tổ  tiên mì nh mà  mì nh thờ  cú ng 
thì  gọ i là  siể m: Phi kỳ  quỉ  nhi tế  chi, siể m giã  (Luậ n 
ngữ , II)” (Trầ n Trọ ng Kim, 2003, tr.62). Huố ng chi 
trong Truyệ n Kiề u, Đạ m Tiên ở  tiề n kiế p chỉ  là  mộ t ả  
đà o há t chuyên nghề  hương phấ n, mua vui cho ngườ i: 
“Số ng là m vợ  khắ p ngườ i ta”. Nho giá o xế p nhữ ng 
ngườ i hà nh nghề  nà y và o loạ i hạ  tiệ n, không đá ng 
đượ c ngườ i khá c kí nh trọ ng và  dĩ  nhiên họ  khi mấ t 
cũ ng không đá ng để  thờ  cú ng. Chí nh vì  vậ y mà  khi 
Đạ m Tiên nằ m xuố ng giữ a mộ t xã  hộ i phong kiế n 
Nho gia, không có  lấ y nổ i mộ t giọ t lệ  khó c thương 
nhỏ  xuố ng trên mộ  phầ n:

“Trả i bao thỏ  lặ n, á c tà ,
Ấ y mồ  vô chủ , ai mà  viế ng thăm ?”
Nhưng đố i vớ i ngườ i Việ t thì  lạ i khá c. Nghĩ a 

tử  là  nghĩ a tậ n. Con ngườ i khi số ng cò n không chấ p 
nhấ t, không nỡ  vô tì nh, tệ  bạ c vớ i nhau thì  thử  hỏ i 
khi đã  chế t sao có  thể  bỏ  đi, ngoả nh mặ t là m ngơ cho 
đặ ng ! Nế p nghĩ  ấ y củ a ngườ i Việ t đã  đượ c Nguyễ n 
Du khé o lé o đưa và o và  đượ c cụ  thể  hó a bằ ng nhữ ng 
hà nh độ ng mà  Kiề u đã  là m trướ c mộ  Đạ m Tiên, mộ t 
kẻ  vố n chẳ ng hề  quen biế t lạ i cà ng không thân thuộ c, 
trong lễ  Tả o Mộ :

“Đã  không kẻ  đoá i, ngườ i hoà i,
Sẵn đây ta thắ p một vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Họa là người dưới suối vàng biết cho.

Lầm rầm khấn vái nhỏ to,
Sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra.”
Xé t từ  gó c độ  nà y có  thể  thấ y, bả n chấ t củ a cá c lễ  

nghi trong văn hó a Việ t nó i chung và  lễ  Tả o Mộ  trong 
Truyệ n Kiề u nó i riêng mộ t mặ t vừ a mang ý  nghĩ a 
khẳ ng đị nh niề m tin tâm linh (tí n ngưỡ ng) nhưng 
đồ ng thờ i cũ ng vừ a mang ý  nghĩ a phủ  đị nh tâm linh 
(phi tí n ngưỡ ng). Con ngườ i trở  về  vớ i chí nh mì nh 
để  suy xé t bả n thân, củ ng cố  niề m tin và o cộ i nguồ n 
tổ  tông, và o cá c mố i quan hệ  xã  hộ i giữ a ngườ i vớ i 
ngườ i. Ngay cả  đố i vớ i  nhữ ng kẻ  buôn ngườ i “sà nh 
sỏ i” như Tú  bà  thì  ý  thứ c về  lễ  hộ i tâm linh cũ ng 
đượ c Nguyễ n Du thể  hiệ n rõ  né t qua lờ i khấ n trướ c 
tổ  nghề  củ a mụ : 

“Cử a hà ng buôn bá n cho may,
Đêm đêm Hà n Thự c, ngà y ngà y Nguyên Tiêu”.
Cù ng vớ i lễ  Tả o Mộ , Nguyễ n Du cò n tá i hiệ n 

trong Truyệ n Kiề u lễ  cướ i củ a ngườ i Việ t. So vớ i lễ  
cướ i củ a ngườ i Trung Hoa, lễ  cướ i củ a ngườ i Việ t có  
phầ n diễ n ra ngắ n gọ n hơn về  mặ t quy trì nh. Trong 
Truyệ n Kiề u, Nguyễ n Du có  đế n 5 lầ n tả về lễ  cướ i 
cho Kiề u vớ i Mã  Giá m Sinh, Thú c Sinh, Bạ c Hạ nh, 
Từ  Hả i và  Thổ  quan. Trong văn hó a tâm linh củ a 
ngườ i phương Đông, cụ  thể  xuấ t phá t từ  quan niệ m 
củ a Đạ o giá o Trung Quố c, con ngườ i lầ n đầ u tiên giá p 
mặ t lâu dầ n nả y sinh tì nh cả m yêu đương và  sau cù ng 
chí nh thứ c đế n vớ i nhau bằ ng mộ t lễ  cướ i đề u do sự  
sắ p xế p, xe kế t chỉ  hồ ng củ a vị  thầ n Nguyệ t hạ  lã o 
nhân (月下老人) . Chí nh vì  vậ y mà  ngườ i Việ t ta có  
tụ c cầ u duyên tạ i cá c đì nh chù a, am miế u và o nhữ ng 
dị p lễ  Tế t. Con ngườ i đặ t trọ n niề m tin tuyệ t đố i củ a 
mì nh và o thầ n linh, và o mộ t cõ i trờ i cao xa nà o đó  
trong vũ  trụ . Nhưng ở  Truyệ n Kiề u, Nguyễ n Du đã  
phủ  đị nh niề m tin tâm linh ấ y. Kiề u thà nh hôn cù ng 
vớ i Mã  Giá m Sinh rồ i sau đó  vớ i Thú c Sinh, Từ  Hả i, 
vớ i Bạ c Hạ nh hay thậ m chí  vớ i viên Thổ  quan nơi 
xa lạ  đề u không phả i do sự  quyế t đị nh, xe kế t duyên 
từ  thầ n thá nh mà  nó  đế n từ  chí nh bà n tay sắ p đặ t củ a 
con ngườ i, cụ  thể  ở  đây là  bọ n nhà  buôn như Tú  bà , 
Mã  Giá m Sinh, Sở  Khanh, Bạ c bà , Bạ c Hạ nh hoặ c 
từ  sự  đồ ng điệ u về  tà i năng: “Bà n vây điể m nướ c, 
đườ ng tơ họ a đà n” như vớ i Thú c Sinh hay cả m mế n 
về  tâm hồ n củ a hai con tim tri kỷ : “Muôn chung, 
nghì n tứ  cũ ng là  có  nhau !” vớ i Từ  Hả i. Nguyễ n Du 
đã  phủ  đị nh tí nh chấ t tâm linh ở  nghi lễ  nà y ngay 



103

từ  cuộ c ngã  giá , mua bá n hôn nhân lầ n đầ u tiên vớ i 
giữ a gia đì nh Kiề u vớ i gã  họ  Mã : “Cò  kè  bớ t mộ t 
thêm hai / Giờ  lâu ngã  giá  và ng ngoà i bố n trăm”. 
Nó i theo cá ch nôm na ở  đây, Nguyễ n Du đã  để  cho 
bọ n nhà  buôn “cướ p quyề n” đị nh liệ u chuyệ n cướ i 
xin củ a thầ n linh. Trong truyệ n, con ngườ i đã  hoà n 
toà n rờ i bỏ  cá i cõ i cao xa củ a thế  giớ i tâm linh, từ  
bỏ  niề m tin thiêng liêng và o thầ n thá nh để  trở  về  vớ i 
cuộ c số ng thự c tạ i, vớ i chí nh mì nh thông qua việ c tự  
quyế t đoá n trong lễ  cướ i. Mặ c dù  sự  quyế t đoá n nà y 
phầ n lớ n mang ý  nghĩ a tiêu cự c. Ta cầ n nhậ n thấ y 
rằ ng việ c Nguyễ n Du phủ  đị nh tâm linh ở  dạ ng thứ c 
lễ  cướ i trong Truyệ n Kiề u không đồ ng nghĩ a vớ i việ c 
ông chố i bỏ  văn hó a dân tộ c mà  nó  gó p phầ n tố  cá o 
xã  hộ i hiệ n thự c lú c bấ y giờ . Ở  đó , bọ n nhà  buôn có  
thể  là m đủ  mọ i cá ch, giở  đủ  mọ i chiêu trò  thậ m chí  
qua mặ t cả  thầ n thá nh, giẫ m đạ p lên tí n ngưỡ ng để  tự  
quyế t đoá n lấ y mọ i việ c: “Lệ nh quan, ai dá m cã i lờ i / 
É p nà ng, đem gá n cho ngườ i Thổ  quan”. Hạ nh phú c 
con ngườ i không phả i xuấ t phá t từ  sự  tì m hiể u, vun 
đắ p tì nh cả m theo năm thá ng củ a cả  hai mà  đượ c xây 
dự ng dự a trên mộ t chữ  tiề n. Lễ  cướ i củ a Kiề u đượ c 
“mua” bằ ng bố n trăm quan tiề n và ng, hạ nh phú c củ a 
cô bị  chà  đạ p không thương tiế c hế t lầ n nà y đế n lầ n 
khá c dướ i xã  hộ i đồ ng tiề n. Quy luậ t củ a đồ ng tiề n 
đượ c chú ng rú t ra mộ t cá ch rố t rá o, ngắ n gọ n thà nh 
mộ t “phương châm số ng” dù ng để  đo đạ c mọ i giá  trị  
thậ m chí  là  chuyệ n trăm năm con ngườ i:

“Đị nh ngà y nạ p thá i vu qui,
Tiề n lưng đã  sẵ n việ c gì  chẳ ng xong !”
*
“Đà  đao sắ p sẵ n chướ c dù ng,
Lạ  gì  mộ t cố t, mộ t đồ ng xưa nay !
Có  ba mươi lạ ng trao tay,
Không dưng đâu có  chuyệ n nà y, trò  kia.”
Ai trong đờ i lạ i không mong muố n bả n thân 

mì nh hạ nh phú c, có  đượ c mộ t tì nh yêu đẹ p, xuấ t phá t 
từ  sự  cả m mế n và  đồ ng điệ u củ a trá i tim để  rồ i sau 
cù ng kế t thú c bằ ng mộ t lễ  cướ i viên mã n. Vớ i nhữ ng 
con ngườ i đa sầ u đa cả m, trong lò ng luôn “sẵ n mố i 
thương tâm”, sẵ n sà ng nhỏ  lệ  khó c than trướ c mồ  
vô chủ  như Kiề u thì  mong muố n ấ y lạ i cà ng mã nh 
liệ t hơn bao giờ  hế t: “Đã  nguyề n đôi chữ  đồ ng tâm / 
Trăm năm thề  chẳ ng ôm cầ m thuyề n ai”. Nhữ ng tưở ng 

ngà y cướ i củ a nà ng cũ ng chí nh là  ngà y mà “thuyền 
quyên” họ  Vương tìm được đấng anh hùng, là ngày 
đượ c hưở ng trọ n hạ nh phú c thậ t sự . Đó là cái hạnh 
phúc gia đình mà cả  đờ i ngườ i con gá i luôn mong 
đợ i. Nhưng hạ nh phú c sao đượ c khi đó  lạ i là  lễ  cướ i 
vớ i bọ n nhà  buôn vố n bả n chấ t hiể m sâu, sẵn sàng 
lấ y chuyện mua vui thể  xá c, trinh tiết phụ  nữ  mang 
ra làm thứ  đổ i chá c, kiế m lợ i, mất hết tính ngườ i: 
“Nước vỏ lựu, máu màu gà / Mượn màu chiêu tập, 
lại là còn nguyên”. Nhữ ng cuộ c cướ i xin “bấ t đắ c dĩ ” 
vớ i nhữ ng hà nh độ ng “sỗ  sà ng”, bộ p chộ p, gấ p rú t 
củ a bọ n nhà  buôn:

“Kiệ u hoa đâu đã  đế n ngoà i,
Quả n huyề n đâu đã  giụ c ngườ i sinh ly.”
(Lễ  cướ i củ a Kiề u vớ i Mã  Giá m Sinh)
“Bạ c Sinh quỳ  xuố ng vộ i và ng,
Quá  lờ i nguyệ n hế t Thà nh hoà ng, Thổ  công.
Trướ c sân lò ng đã  giã i lò ng,
Trong mà n là m lễ  tơ hồ ng kế t duyên.”
(Lễ  cướ i củ a Kiề u vớ i Bạ c Hạ nh)
“Kiệ u hoa á p thẳ ng xuố ng thuyề n,
Lá  mà n rũ  thấ p, ngọ n đè n khêu cao.”
(Lễ  cướ i củ a Kiề u vớ i viên Thổ  quan)
 Cò n khi gá  nghĩ a tà o khang cù ng vớ i Thú c 

Sinh, Kiề u đã  phả i cắ n răng chị u đự ng biế t bao nỗ i dà y 
vò , đau đớ n trong cả  thể  xá c lẫ n tinh thầ n. Nàng hế t 
chị u đò n oan trên công đườ ng xử kiện đế n nổ i “đà o 
hoen quyệ n má  liễ u tan tá c mà y” lạ i phả i tiế p tụ c đố i 
diệ n trướ c nhữ ng mưu sâu kế  độ c “là m cho đà y đọ a 
cấ t đầ u chẳ ng lên” củ a nhà  họ  Hoạ n. Cái hạ nh phú c 
mà  Kiề u chấ p nhậ n sau bứ c rè m nhung cù ng chà ng 
Thú c đã  phả i đá nh đổ i bằ ng cả  nhữ ng chuỗi ngày bi 
kị ch đẫ m lệ  về sau. Ngay cả  trong lễ  cướ i viên mã n 
nhấ t truyệ n giữ a Kiề u vớ i Từ  Hả i, tí nh chấ t phủ  đị nh 
tâm linh (phi tí n ngưỡ ng) cũ ng đượ c Nguyễ n Du thể  
hiệ n rõ  né t. Kiề u đế n vớ i Từ  Hả i không phả i do bà n 
tay củ a bấ t kỳ  thầ n thá nh nà o sắ p đặ t mà  là  do sự  cả m 
mế n ơn quân tử  đã  cứ u nà ng khỏ i chố n lầ u xanh:

“Rộ ng thương cỏ  nộ i, hoa hè n,
Chú t thân bè o bọ t, dá m phiề n mai sau.”
Cò n Từ  đế n vớ i Kiề u là  do ngườ i tì m thấ y ở  nà ng 

tiế ng nó i củ a kẻ  tri âm, tri kỷ  đượ c thể  hiệ n mộ t cá ch 
hiể n ngôn trong tá c phẩ m:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 11, Số 3, 2022, 94-106
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Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

“Nghe lờ i vừ a ý , gậ t đầ u,
Cườ i rằ ng: “Tri kỉ  trướ c sau mấ y ngườ i ?
Khen cho con mắ t tinh đờ i,
Anh hù ng, đoá n giữ a trầ n ai mớ i già  !
Thế  nhưng, tưở ng đâu khi gặ p đượ c tri kỷ  củ a 

đờ i mì nh, Kiề u thậ t sự  sẽ  đượ c bù  đắ p cá i gọ i là  hạ nh 
phú c “muôn chung, nghì n tứ  cũ ng là  có  nhau” nhưng 
sau cù ng “thuyề n quyên” vẫ n chị u kiế p lẻ  bó ng và  
thậ m chí  bị  dà y vò  vì  á n oan giế t chồ ng mà  nà ng tự  
mang. Có  thể  nó i, hiệ u năng nghệ  thuậ t trong Truyệ n 
Kiề u đã  đượ c Nguyễ n Du thể  hiệ n rấ t rõ  qua dạ ng thứ c 
lễ  cướ i. Nhà  thơ đã  phủ  đị nh tí nh chấ t tâm linh củ a 
nó . Từ  việ c Kiề u lấ y bọ n nhà  buôn cho đế n kế t hôn 
cù ng vớ i thư sinh họ  Thú c và  đấ ng anh hù ng Từ  Hả i 
rõ  rà ng không phả i là  do sự  sắ p đặ t củ a mộ t ông Tơ, 
bà  Nguyệ t nà o cả  mà  là  do chí nh con ngườ i, do bọ n 
nhà  buôn “quen mù i lạ i kiế m ăn miề n nguyệ t hoa”, 
do chí nh bả n thân nhân vậ t đị nh liệ u. 

Nế u như “lễ ” là  phầ n gắ n kế t giữ a con ngườ i 
vớ i thế  giớ i thầ n linh siêu hì nh (theo quan niệ m củ a 
văn hó a tâm linh) thì  “hộ i” là  dị p gắ n kế t con ngườ i 
trong cù ng cộ ng đồ ng lạ i vớ i nhau. Trong Truyệ n 
Kiề u, Nguyễ n Du đã  thể  hiệ n thà nh tố  nà y qua hộ i 
Đạ p Thanh và  tậ p tụ c đố  lá  tì m hoa và o dị p tiế t Thanh 
Minh. Hộ i Đạ p Thanh (踏青) thự c chấ t là  hoạ t độ ng 
gắ n liề n vớ i lễ  Tả o Mộ  củ a ngườ i Trung Hoa xưa 
nhằ m thể  hiệ n mong ướ c củ a con ngườ i về  mộ t năm 
mớ i sung tú c, bì nh an và  hanh thông trong mọ i điề u. 
Nguồ n gố c sâu xa củ a nhữ ng khá t vọ ng tâm linh nà y 
xuấ t phá t quan niệ m “con ngườ i vũ  trụ ” trong họ c 
thuyế t Nho giá o. Theo đó  Nho giá o quan niệ m, con 
ngườ i đượ c sinh ra từ  vũ  trụ , sở  hữ u đầ y đủ  cá c đặ c 
tí nh, tư chấ t củ a vũ  trụ : “Nhân giả  kỳ  thiên đị a chi 
đứ c, âm dương chi giao, quỉ  thầ n chi hộ i, ngũ  hà nh 
chi tú  khí  giã .” (Ngườ i là  cá i đứ c củ a trờ i đấ t, sự  
giao hợ p củ a âm dương, sự  tụ  hộ i củ a quỉ  thầ n, cá i 
khí  tinh tú  củ a ngũ  hà nh - Lễ  ký , Lễ  vậ n, IX) (Trầ n 
Trọ ng Kim, 2003, tr. 41-42). Chí nh vì  vậ y mà  con 
ngườ i phương Đông nó i chung và  ngườ i Việ t nó i 
riêng đề u xem bả n thân mì nh là  mộ t “tiể u vũ  trụ ” 
hay “tiể u thiên đị a”, luôn mong muố n bả n thân đượ c 
sá nh ngang tầ m vớ i trờ i đấ t trong vũ  trụ  bao la rộ ng 
lớ n. Khá t vọ ng tâm linh đượ c con ngườ i gử i gắ m 
qua từ ng bướ c chân trong hộ i Đạ p Thanh xuấ t phá t 
từ  chí nh quan niệ m nà y. Con ngườ i khi tham dự  hộ i 

như mộ t cá ch để  bả n thân giao hò a vớ i thiên nhiên 
trong vũ  trụ  khi đứ ng trướ c thờ i khắ c thiêng liêng 
củ a nhữ ng ngà y đầ u năm. Nhữ ng mong ướ c, nguyệ n 
cầ u cho mộ t năm mớ i cũ ng theo đó  mà  thoá t thai từ  
cõ i lò ng để  gử i và o vũ  trụ , và o thế  giớ i thầ n linh vô 
hì nh trong đờ i số ng tinh thầ n con ngườ i.  

Tụ c đố  lá  tì m hoa là  mộ t trò  chơi dân gian khở i 
phá t từ  thờ i nhà  Đườ ng. Bằ ng cá ch đoá n thử  số  lá  
trên mỗ i cà nh củ a nhau, cá c cặ p đôi nam thanh nữ  tú  
có  thể  tì m đượ c mộ t nử a củ a riêng mì nh: 

“May thay ! Giả i cấ u tương phù ng,
Gặ p tuầ n đố  lá , thỏ a lò ng tì m hoa”.
Trò  chơi dân gian nà y về  bả n chấ t là  dự a trên 

thuyế t Nghiệ p cả m duyên khở i (業感縁起) củ a Phậ t 
giá o. Theo đó , không có  gì  trong cuộ c đờ i nà y diễ n ra 
chỉ  là  sự  ngẫ u nhiên hay tì nh cờ  mà  bấ t kỳ  mộ t cuộ c 
gặ p gỡ , mộ t mố i quan hệ  nà o dù  chỉ  là  trong thoá ng 
chố c cũ ng đề u xuấ t phá t từ  cá i “duyên” (緣) củ a ta 
mà  thà nh: “Nhậ m vậ n tù y duyên”  (任運随緣). Nế u 
con ngườ i biế t gieo nhân tố t, là m điề u thiệ n thì  sẽ  
gặ p đượ c duyên là nh và  ngượ c lạ i sẽ  gặ p phả i nhữ ng 
nghiệ p dữ  tương ứ ng. Vợ  chồ ng có  đế n đượ c vớ i nhau 
hay không, có  ăn đờ i ở  kiế p bề n lâu đượ c không cũ ng 
là  do mộ t chữ  “duyên” củ a cả  hai quyế t đị nh. 

Thế  nhưng, cá i độ c đá o trong tư tưở ng tâm linh 
củ a Nguyễ n Du qua trò  chơi dân gian nà y là  ở  chỗ  nhà  
thơ phủ  đị nh vai trò  củ a họ c thuyế t về  chữ  “duyên” 
trong nhà  Phậ t khi xây dự ng nên cuộ c gặ p gỡ  Kim - 
Kiề u. Cả  hai nhân vậ t Thú y Kiề u và  Kim Trọ ng gặ p 
nhau lầ n đầ u tiên để  rồ i sau đó  phả i đứ ng ngồ i không 
yên, chao đả o trong men tì nh quyế t cù ng nhau kế t 
thề  hẹ n ướ c trăm năm là  xuấ t phá t từ  sự  cả m mế n tà i 
năng, sự  đồ ng điệ u củ a hai tâm hồ n chứ  không phả i 
là  từ  mộ t họ c thuyế t cao siêu trong Phậ t giá o đượ c cụ  
thể  hó a qua trò  chơi đố  lá . Kim Trọ ng chẳ ng phả i đã  
biế t và  đem lò ng thương nhớ  Kiề u trướ c đó  rồ i chứ  
không hẳ n là  chờ  tớ i khi tham dự  cuộ c hộ i:

“Trộ m nghe thơm nứ c hương lân,
Mộ t nề n Đồ ng Tướ c, khó a xuân hai Kiề u.
Nướ c non cá ch mấ y buồ ng điề u,
Nhữ ng là  trộ m nhớ , thầ m yêu, chố c mò ng.”
Việ c Kim Trọ ng bả o tham dự  hộ i rồ i sau đó  may 

mắ n đượ c gặ p Kiề u chẳ ng qua chỉ  là  cá i cớ  để  chà ng 
mở  đầ u cuộ c trò  chuyệ n lú c ấ y và  dườ ng như cuộ c 



105

gặ p gỡ  nà y đã  có  sự  sắ p xế p chủ  độ ng từ  phí a chà ng 
văn nhân kia qua cá ch nó i “May thay !”:

“May thay ! Giả i cấ u tương phù ng,
Gặ p tuầ n đố  lá , thỏ a lò ng tì m hoa.”
Mố i tì nh củ a cả  hai cũ ng nhờ  đó  mà  trở  nên gầ n 

gũ i hơn, đẹ p hơn trong suy nghĩ  củ a quầ n chú ng nhân 
dân, nhữ ng con ngườ i quanh năm chân lắ m tay bù n 
lo việ c cà y cấ y thì  thử  hỏ i là m sao có  thể  thấ u suố t 
nhữ ng triế t lý  cao siêu, trừ u tượ ng củ a Phậ t giá o mà  
nế u có  đi nữ a thì  cũ ng không hợ p vớ i tư duy văn hó a 
nông nghiệ p và  lố i số ng tì nh cả m củ a ngườ i Việ t từ  
bao đờ i nay.

Tó m lạ i, ở  dạ ng thứ c lễ  hộ i, có  thể  thấ y Nguyễ n 
Du mộ t mặ t vừ a khẳ ng đị nh tâm linh từ  đó  là m rõ  
thêm cho nhữ ng né t đẹ p trong tí n ngưỡ ng dân gian 
và  tôn giá o ở  ngườ i Việ t. Nhưng mặ t khá c, nhà  thơ 
lạ i phủ  đị nh tâm linh và  để  cá c nhân vậ t củ a mì nh từ  
bỏ  niề m tin thiêng liêng nơi thế  giớ i siêu hì nh hay nó i 
cá ch khá c là  từ  bỏ  cõ i cao xa trở  về  vớ i chí nh mì nh. 
Tâm linh không đồ ng nghĩ a vớ i việ c ta đặ t mọ i thứ , 
giao phó  tấ t cả  và o tay củ a thầ n thá nh, và o sự  sắ p xế p 
củ a thiên đị a mà  con ngườ i vẫ n phả i có  tiế ng nó i và  
chủ  trương “nhân bả n” (tứ c lấ y con ngườ i là m gố c) 
phả i đượ c đặ t lên hà ng đầ u trong sá ng tá c nghệ  thuậ t. 
Chú ng tôi cho rằ ng đây là  né t độ c đá o củ a văn hó a tâm 
linh qua dạ ng thứ c lễ  hộ i đờ i số ng trong Truyệ n Kiề u.

3. Kế t luậ n
Văn hó a tâm linh từ  lâu đã  trở  thà nh mộ t phầ n 

không thể  thiế u trong đờ i số ng tinh thầ n, gắ n bó  chặ t 
chẽ  vớ i nế p số ng, lố i suy nghĩ  củ a cư dân vù ng nông 
nghiệ p. Nguyễ n Du đã  khé o lé o trong việ c vậ n dụ ng, 
kế t hợ p cá c dạ ng thứ c khá c nhau củ a văn hó a tâm linh 
ngườ i Việ t mà  điể n hì nh nhấ t là : Trờ i - Phậ t - Thầ n 
thá nh và  Lễ  hộ i đờ i ngườ i và o Truyệ n Kiề u. Chú ng 
xuấ t hiệ n đồ ng thờ i và  sóng đôi tồn tại qua từ ng giai 
đoạ n khá c nhau trong cuộ c đờ i đầ y bi kị ch, đẫ m 
nướ c mắ t củ a Kiề u. Tá c giả  mộ t mặ t khẳ ng đị nh tâm 
linh, xem nó  như sự  tồ n tạ i tấ t yế u trong đờ i số ng 
tinh thầ n củ a con ngườ i. Mặ t khá c, “ông Quan Thú y 
Kiề u” lạ i phủ  đị nh tâm linh, đưa con ngườ i trở  lạ i 
vớ i vai trò  chủ  quả n, từ  bỏ  niề m tin thiêng liêng ở  
cõ i cao xa hư ả o và  tự  quyế t đị nh lấ y niề m tin chí nh 
bả n thân mì nh - mộ t biể u hiệ n cụ  thể  củ a chủ  trương 
nhân bả n thờ i đạ i. Có  thể  nó i, cá c dạ ng thứ c tâm linh 
Trờ i - Phậ t - Thầ n thá nh và  Lễ  hộ i đờ i ngườ i không 

phả i là  mộ t điề u gì  đó  cao xa, viể n vông, mơ hồ  mà  
ngượ c lạ i nó  luôn có  mố i quan hệ  chặ t chẽ  vớ i đờ i 
số ng thự c tạ i củ a con ngườ i bì nh dân và  trở  thà nh 
mộ t biể u tượ ng đẹ p, cố  hữ u đi giữ a lò ng tín ngưỡng 
dân tộ c. Tiế p cậ n văn chương trung đạ i nó i chung và  
kiệ t tá c Truyệ n Kiề u nó i riêng từ  gó c độ  văn hó a tâm 
linh củ a ngườ i Việ t là  mộ t trong nhữ ng hướ ng đi mớ i 
so vớ i cá c hướ ng tiế p cậ n truyề n thố ng vố n dĩ  đang 
có  phầ n thu hẹ p khoả ng cá ch giữ a ngườ i đọ c và  tá c 
phẩ m. Hướ ng tiế p cậ n mớ i nà y sẽ  gó p phầ n mở  rộ ng 
“tầ m đó n đợ i” trong mỗ i thế  hệ  ngườ i Việ t đố i vớ i 
kiệ t tá c văn chương ngà n đờ i củ a dân tộ c. 

Chú  thí ch:
  Trầ n Đì nh Sử . (2017). Giá  trị  văn hó a 

củ a văn họ c Việ t Nam. Truy cậ p từ https://
t r a n d i n h s u . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 7 / 0 3 / 0 6 /
gia-tri-van-hoa-cua-van-hoc-viet-nam/. 

  Cá c tên gọ i chỉ  “Trờ i” đượ c Nguyễ n Du 
sử  dụ ng trong tá c phẩ m bao gồ m: “Trờ i” (87 lầ n), 
“thiên” (2 lầ n), “khuôn thiêng” (2 lầ n), “khuôn 
xanh” (1 lầ n), “khuôn duyên” (1 lầ n), “hó a công” 
(1 lầ n), “hó a nhi” (1 lầ n), “con tạ o” (1 lầ n), “hồ ng 
quân” (1 lầ n).

 Bố n dạ ng thứ c củ a lễ  hộ i tâm linh trong tá c 
phẩ m bao gồ m: (1). Lễ  hộ i mù a xuân (chủ  yế u là  lễ  
Tả o Mộ , hộ i Đạ p Thanh) - (2). Lễ  cướ i (củ a Thú y Kiề u 
vớ i Mã  Giá m Sinh, Thú c Sinh, Bạ c Hạ nh, Từ  Hả i, thổ  
quan; củ a Thú y Vân vớ i Kim Trọ ng) - (3). Lễ  tang 
ma (củ a Thú y Kiề u tạ i nhà  Thú c ông, củ a thú c phụ  
Kim Trọ ng) - (4). Lễ  khoa cử  triề u đì nh (củ a Vương 
Quan và  Kim Trọ ng).

 Là cư dân trồng lúa nước nên người Việt xưa 
ở cả ba miền đều theo địa táng. Nơi chôn cất là nghĩa 
địa làng, hoặc gần nhà, trong ruộng của mình. Ca dao 
xưa có câu đố nói về cái mả (nấm mồ): Vừa bằng con 
bò, nằm co giữa ruộng. “Lạp nguyệt”: người Việt gọi 
“tháng Chạp” vì tháng ấy có lễ chạp mả. Người Việt 
không đợi đến sau Tết mới lo việc chạp mả, phác cỏ, 
thêm đất, đá cho mộ phần.

 Lễ  cướ i củ a ngườ i Trung Hoa thườ ng bao 
gồ m năm lễ  chí nh và  đượ c tiế n hà nh theo trì nh tự  
như sau: (1). Lễ  nạ p thá i 納菜 tứ c nghi thứ c mang 
sí nh lễ  củ a nhà  trai sang nhà  gá i để  đá nh tiế ng dạ m 
ngõ  - (2). Lễ  vấ n danh 問名 tứ c nghi thứ c hỏ i tên 
họ , tuổ i tá c, ngà y sinh thá ng đẻ  củ a cô dâu - (3). Lễ  
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nạ p cá t 納吉 tứ c lễ  bá o tin đế n nhà  gá i sau khi nhà  
trai đã  xem qua tuổ i tá c, bả n mệ nh củ a ngườ i nam 
và  ngườ i nữ  sắ p kế t duyên - (4). Lễ  nạ p lệ tứ c lễ  dạ m 
hỏ i giữ a nhà  trai và  nhà  gá i - (5). Lễ  thân nghinh tứ c 
lễ  rướ c dâu. Cò n trong văn hó a củ a ngườ i Việ t, lễ  
cướ i thườ ng chỉ  bao gồ m ba lễ  chí nh: (1). Lễ  chạ m 
ngõ  - (2). Lễ  ăn hỏ i - (3). Lễ  rướ c dâu./.
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